
KO D O M O  S O RO BA N  C E N T E R  ·  P H I Ế U  BÀ I  TẬ P  S O RO BA N  S Ố  1 1

Phép nhân 2 chữ số × 1 chữ số Cấp độ 2A

Họ tên: Ngày: Thời gian: Điểm: /20

Đọc bảng cửu chương theo nhịp, đặt tích từng hàng từ trái sang phải.

01 68 × 8 = 02 58 × 3 =

03 89 × 9 = 04 22 × 2 =

05 93 × 9 = 06 68 × 5 =

07 71 × 9 = 08 48 × 9 =

09 30 × 9 = 10 21 × 8 =

11 66 × 4 = 12 38 × 8 =

13 774 × 2 = 14 404 × 9 =

15 893 × 8 = 16 107 × 5 =

17 216 × 9 = 18 666 × 2 =

19 475 × 4 = 20 492 × 6 =
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KO D O M O  S O RO BA N  C E N T E R  ·  P H I Ế U  BÀ I  TẬ P  S O RO BA N  S Ố  1 1

Phép nhân 2 chữ số × 1 chữ số Đáp án · Cấp độ 2A

Đáp án

Đọc bảng cửu chương theo nhịp, đặt tích từng hàng từ trái sang phải.

01 68 × 8 = 544 02 58 × 3 = 174

03 89 × 9 = 801 04 22 × 2 = 44

05 93 × 9 = 837 06 68 × 5 = 340

07 71 × 9 = 639 08 48 × 9 = 432

09 30 × 9 = 270 10 21 × 8 = 168

11 66 × 4 = 264 12 38 × 8 = 304

13 774 × 2 = 1548 14 404 × 9 = 3636

15 893 × 8 = 7144 16 107 × 5 = 535

17 216 × 9 = 1944 18 666 × 2 = 1332

19 475 × 4 = 1900 20 492 × 6 = 2952
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